
Danh sách lớp học tiếng Nhật dành cho người nước ngoài (ベトナム語)

　 （Cập nhật Ngày 1 tháng 4 năm 2021)

TP Tổ chức thực hiện Địa điểm Thời kỳ Trình độ Giới hạn

13:30-15:30

(Hẹn trước)

13:30-15:30

(Hẹn trước)

10:00-12:00

13:30-15:30

Thứ Bảy 13:30-15:30 Quanh năm Sơ cấp~Trung cấp Không giới hạn

ĐT: 028-616-1870 Chủ Nhật 10：00-12：00 Quanh năm
*JLPT

*Dành cho học sinh 

cấp 2, cấp 3

Không giới hạn

※Do ảnh hưởng của dịch bệnh 

truyền nhiễm COVID-19,

 toàn bộ các lớp học cần phải 

hẹn trước .

Trung tâm hành chính quận  

Sugatagawa, TP Utsunomiya 

(Shimin Senta)

10:00-12:00

Utunomiya shi 

Nisikawatamachi 805-1
18:30-20:30

Trung tâm phúc lợi tổng hợp, 

TP Utunomiya (Sogofukushi 

senta)

Utunomiya shi chyuo 1-1-15

Trung tâm giáo dục rèn luyện 

Kita, TP Utunomiya (Shougai 

gakushyu senta)

Utunomiya shi Wakakusa 3-

12-25

Tòa nhà giao lưu quốc tế, 

TP Utsunomiya
Kỳ nghỉ

Utunomiya shi Baba Dori 4-1-

1
 xuân, hè

(Lớp học tiếng Nhật dành riêng 

cho kỳ nghỉ xuân và hè)

Hiệp hội FJC (Tomo no kai)
Trung tâm giao lưu quốc tế 

Tỉnh Tochigi
Thứ Ba 10:00-12:00

ĐT.FAX
Utunomiya shi honchyo9-14 

(TIA)
Thứ Năm

028-635-9595
Tòa nhà giao lưu quốc tế TP 

Utsunomiya

Utunomiya shi Baba Dori 4-1-1

Hội nghiên cứu năng lực tiếng 

Nhật JLPT
Trung tâm giao lưu quốc tế 

Tỉnh Tochigi

ĐT.FAX

028-635-9595

Utunomiya shi honchyo9-14 

(TIA)

Hội giao lưu văn hóa quốc tế 

Ikkura

Email：iccla@sea.plala.or.jp

Trường phổ thông trung học 

(Cấp 3) của Tỉnh
Sơ cấp~Trung cấp

Hội giao lưu văn hóa quốc tế 

Ikkura

(Quầy giao lưu bằng tiếng Nhật 

Ikkura)

ĐT. FAX

028-634-5409(Yamaguchi)

Đều chỉnh theo ứng viên 

tham gia
Sơ cấp~Trung cấp 5 người

Tòa nhà giao lưu quốc tế,

 TP Utsunomiya

Utunomiya shi Baba Dori 4-1-1

Thứ sáu

Thứ Năm

Thứ Tư

Không giới hạnSơ cấp~Cao cấp

Quanh năm Không giới hạn

Không giới hạn

Thứ Ba

Không giới hạn

Sơ cấp~Trung cấp

Sơ cấp~Trung cấp

Cao cấp

Thời gian học

Thứ Hai Quanh năm

Thứ Ba Quanh năm

18:00-20:00 Quanh năm

Không giới hạnQuanh năm

Không giới hạn

Tổ chức NPO, Hiệp hội giao lưu 

quốc tế, Thành phố Utunomiya
Thứ Hai~Thứ sáu 10:00-12:00

Dành cho học sinh 

cấp 1, cấp 2, những 

em cần được chỉ　　　
 đạo thêm về tiếng 

Nhật

Không giới hạn

Sơ cấp~Trung cấpThứ Bảy 18:30-20:30 Quanh năm

Quanh năm Nhập môn~Cao cấp 30 người

Quanh năm Cao cấp

30 ngườiThứ Bảy 10:00-12:00 Quanh năm Nhập môn~Cao cấp

10:00-12:00

Sơ cấp~Trung cấp

U
tu

n
o
m

iy
a

Điều chỉnh theo ứng viên tham gia

※Do sự lan rộng của COVID-19, việc tổ chức các lớp học có thể bị thay đổi.

  Nếu bạn muốn tham gia, xin vui lòng liên hệ trước.

Tổ chức NPO, Hiệp hội giao lưu 

quốc tế, Thành phố Utunomiya

(Lớp học tiếng Nhật dành cho 

người nước ngoài)

Dựa theo tình hình của đối tượng trường 

cấp 3



TP Tổ chức thực hiện Địa điểm Thời kỳ Trình độ Giới hạn
Tiếng Nhật từng bước một 

(Ippo ippo nihongo)
Quanh năm 

ĐT: 028-637-7394
Utunomiya shi motoimaizumi 

5-9-7
(ngoại trừ tháng 8)

Hiệp hội giao lưu quốc tế khu 

vực Kyohara

Phòng thị dân khu vực 

Kyouhara
Tháng 5~Tháng 7

(Lớp tiếng Nhật hội thoại) Tháng 9~Tháng 11

ĐT: 028-667-1014 Tháng 1~Tháng 3

Tập đoàn NPO Dekthai group
Trung tâm machidukuri- 

Machipia, TP utunomiya
Tiếng Nhật

ĐT: 080-6555-3268
Utunomiya shi motoimaizumi 

5-9-7

Nhập môn・
Sơ cấp

Hội giao lưu (Bạn thân)

(Tiếng Nhật nakama)

Trung tâm giao lưu quốc tế 

Tỉnh Tochigi
Quanh năm 

ĐT: 0282-86-0153 Utunomiya shi honchyo9-14 (TIA) (ngoại trừ tháng 8)

Thứ Tư 10:00-11:00 Quanh năm Sơ cấp~Trung cấp Không giới hạn

Thứ Tư 19:30-20:30 Quanh năm Sơ cấp~Trung cấp Không giới hạn

Thứ Sáu của 

tuần 1, 2, 3
19:30-21:00 Quanh năm Sơ cấp~Trung cấp Không giới hạn

Trung tâm giáo dục rèn luyện 

TP Ashikaga (Shougai 

gakushyu senta)

Thứ Ba 19:30-20:30 Quanh năm Sơ cấp~Trung cấp Không giới hạn

Ashikaga shi, Aioi-cho 1-1 Thứ Năm 10:00-11:00 Quanh năm Sơ cấp~Trung cấp Không giới hạn

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP 

Tochigi

ĐT: 0282-25-3792

(lớp học tiếng Nhật chủ nhật )

Trung tâm cộng đồng khu 

vực 5 (Community senta)

Tochigi  shi Hakomori 31-36

CN của tuần 

thứ 1, 2, 3
10:00-12:00 Quanh năm Sơ cấp 20 người

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP 

Tochigi

(Lớp học tiếng Nhật tại Ohira)

ĐT: 0282-25-3792

Trung tâm cộng đồng Ohira, 

TP Tochigi

 Tochigi shi Ohira-machi 

Kurai 2001-3

Thứ Bảy 

của tuần 1, 3
10:00-11:30 Quanh năm Sơ cấp 20 người

Ohira Rinpokan TP Tochigi (Kh

óa học tiếng Nhật)

ĐT: 0282-43-6611

Ohira Rinpokan TP Tochigi     

   Tochigi shi Ohira-machi 

Arai 1305-3

Thứ Bảy 

của tuần 1, 2
20:00-22:00 Quanh năm Sơ cấp

Khoảng 10 

người

Chủ nhật 

của tuần 1, 3
14:00-16:00 Tháng 4~ Tháng 9 Sơ cấp~cao cấp 30 người

 Thứ Ba 

của tuần 2,4
16:00-18:00 Tháng 10~ tháng 3 Sơ cấp~Cao cấp 5 người

Utunomiya shi kyouhara 

kogyoudanchi 15-4

Sơ cấp (Nhập môn) 

~ Cao cấp

Thời gian học

10 người

20 người

Thứ Bảy 19:00-21:00 Sơ cấp~Trung cấp

A
s
h
ik

a
g
a

Tòa hành chính Ashikaga 

Shimin Plaza

Ashikaga shi, Asakura-cho 

264

Thứ Năm  của 

tuần thứ 2, 4

Sơ cấp~Trung cấp

20 người

Chủ Nhật 13:15-14:45 Quanh năm Không giới hạn

10：00-12：00

S
a
n
o

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP 

Sano

(Khóa học tiếng Nhật cho người 

nước ngoài)

ĐT: 0283-24-4447

Trung tâm hoạt động thị dân 

Kokonet (Shimin Katsudo 

senta

"Koko Net")

Sano shi, Oohashi-cho 3211-

5

13:00-15:00

Thứ Hai

T
o

c
h
ig

i
U

tu
n
o
m

iy
a

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP 

Ashikaga 

ĐT: 0284-43-2412

(Nihongo Waiwai)

(Nihongo Konbanwa)

(Nihongo Kyoshitsu Nakayoshi)

(Nihongo Wakuwaku) 

(Nihongo Yokoso)



TP Tổ chức thực hiện Địa điểm Thời kỳ Trình độ Giới hạn

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP 

Kanuma 

(Lớp học tiếng Nhật Marugoto )

ĐT: 0289-60-5931

Trung tâm thông tin thị dân 

TP Kanuma

Kanuma shi, Bunkabashi-cho 

1982-18

Thứ năm 19:00-20:30 Quanh năm Sơ cấp~ Trung cấp Không giới hạn

Không giới hạn

(Nhận giữ trẻ, 

200 yên  1 lần)

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP 

Kanuma

(Lớp học tiếng Nhật KIFA )

ĐT: 0289-60-5931

Tòa nhà giao lưu Machinaka 

(Koryu Plaza)

Kanuma shi, 

Shimoyokomachi 1302-5

Thứ Tư 13:00-16:00 Quanh năm Sơ cấp~cao cấp 5 người

Nhóm toàn cầu (Global Café)
Thứ Tư của 

tuần thứ 1
10:00-13:00

Tháng 4 và 

tháng 12
Sơ cấp~cao cấp

Khoảng 20 

người

ĐT: 080-6702-2441
 Thứ Bảy của 

tuần thứ 1
10:00-13:00

Tháng 6 và 

tháng 10
Sơ cấp~cao cấp

Khoảng 20 

người

Trung tâm cộng đồng 

Tobudai (Community senta)

kanuma shi, Midori-cho 1-3-

36

Chủ nhật 13:00-16:00 Quanh năm Sơ cấp~cao cấp Không giới hạn

Trung tâm cộng đồng Higashi 

Ooashi (Community senta)

Kanuma shi, Kamihinata 375

Chủ nhật 17:00-20:00 Quanh năm Sơ cấp~cao cấp Không giới hạn

Trung tâm cộng đồng 

Kikusawa (Community senta)

kanuma shi, Onaribashi cho 

2-2197-1

Chủ nhật 10:00-11:30 Quanh năm Sơ cấp~cao cấp Không giới hạn

Tháng3

      ~

Tháng 6

Tháng 9

       ~

Tháng 12

Sơ cấp~cao cấp
Khoảng  10 

ngườiN
ik

k
o Trung tâm hỗ trợ hoạt động

 công dân Thành phố Nikko 

Nikko shi, Imaichi 304-1

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP 

Kanuma

(Lớp học tiếng Nhật 

Sobachoko) 

ĐT: 0289-60-5931

Trung tâm thông tin thị dân 

TP Kanuma

Kanuma shi, Bunkabashi-cho 

1982-18

Thứ Tư 10:00-11:30

 Thứ năm của 

tuần 1, 3, 4
19:00-20:30

Sơ cấp~ Trung cấpQuanh năm

Hiệp hội giao lưu quốc tế 

TP NIkko

(Lớp học tiếng Nhật TP Nikko)

ĐT: 0288-21-5196

Trung tâm cộng đồng

Kitainukai (Community senta)

Kanuma shi, Satsuki-cho 15

Nihongo FC

(Lớp học tiếng Nhật)

ĐT: 090-6548-2766(Aoiki)

ĐT: 080-3557-2820(Kakinuma)

Thời gian học

K
a
n
u
m

a



TP Tổ chức thực hiện Địa điểm Thời kỳ Trình độ Giới hạn

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP 

Oyama

(Monday Circle) 

ĐT: 090-6562-4043

Oyama shi, Kinro Seishonen 

Home

Oyama shi, Inuzuka 3-1-2

Thứ Hai 10:00-11:30 Quanh năm Sơ cấp~cao cấp Không giới hạn

(Lớp học tiếng Nhật Minitsuku)

ĐT: 090-6562-4043

Văn phòng Hiệp hội giao lưu 

quốc tế TP Oyama, 

Oyama shi, Hitotonoya 931-3, 

bên trong tòa thị chính 

Hitotonoya

Thứ Tư 10:00-11:30 Quanh năm Sơ cấp~cao cấp Không giới hạn

Lớp học tiếng Nhật vào thứ sáu 

  ĐT: 090-6562-4043

Trung tâm giao lưu 

Machinaka 

Oyamashi, Shiroyama-cho 3-

7-5  Tầng 2, Shiroyama 

Sakura Common

Thứ Sáu 19:00-20:30 Quanh năm Sơ cấp~cao cấp Không giới hạn

Trung tâm giao lưu 

Machinaka 

Oyamashi, Shiroyama-cho 3-

7-5  Tầng 2, Shiroyama 

Sakura Common

Thứ Ba,

Thứ Năm, Thứ 

Bảy

10:00-11:30 Quanh năm Sơ cấp~cao cấp Không giới hạn

Trung tâm cộng đồng Chyuo, 

TP Oyama, 

Oyama shi, Chuo-cho 1-1-1

Thứ Sáu
19:00-20:30 Quanh năm Sơ cấp~cao cấp Không giới hạn

Hiệp hội giao lưu quốc tế Oifa, 

Tp Oyama 

ĐT: 0285-24-2110

       080-4137-2110

Thư viện trung tâm Oyama 

shi 

Oyama shi, Joto 1-19-40

Chủ nhật 10:00-12:00 Quanh năm Sơ cấp~cao cấp 20 người

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP 

Moka

ĐT: 0285-83-8719 (Hiệp hội)

       080-5378-7037 (Nanami)

Trung tâm cộng đồng TP 

Moka (Moka Community 

senta)

Moka shi, Aramachi 1201

Thứ Sáu 19:00-20:30 Quanh năm Sơ cấp~cao cấp 20 người

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP 

Moka

0285-83-8719 (Hiệp hội)

080-6747-0341 (Kitamura)

Trung tâm cộng đồng TP 

Moka (Moka Community 

senta)

Moka shi, Aramachi 1201

 Thứ Bảy 9:30-11:00 Quanh năm Sơ cấp~cao cấp 20 người

O
ta

w
a
ra

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP 

Otawara (Lớp học tiếng Nhật 

OIFA)

ĐT: 0287-22-5353

Trung tâm giáo dục rèn luyện 

TP Otawara(Shogai Gakushu 

senta)  Otawara shi, Hon-cho 

1-2716-5

Thứ Tư

(Ngoại trừ thứ 

tư của tuần 

thứ 1)

19:00-21:00 Quanh năm Sơ cấp~Trung cấp
Khoảng 30 

người

Ikiｉki Fureai Center, Nasu-

Shiobara shi, Sakura-machi 

1-5

Thứ Năm 19:00-20:30 Quanh năm Sơ cấp~Trung cấp Không giới hạn

Trung tâm cộng đồng Higashi 

Nasuno, Nasu-Shiobara shi, 

Higashikoya 474-11

Thứ Ba 19:00-20:30 Quanh năm Sơ cấp~Trung cấp Không giới hạn

Tháng 4 

      ~

Tháng 3

 (Ngoại trừ tháng 8)

S
a
k
u
ra Hiệp hội giao lưu quốc tế TP 

Sakura

Trung tâm hỗ trợ hoạt động

 công dân TP Sakura

TP Sakura Ujie 1857

2 lần / Tháng 10:00-12:00 Quanh năm Sơ cấp Không giới hạn

Trung tâm cộng đồng 

Ishibashi
Thứ Tư

13:30-14:45

15:00-16:30

(Community senta) Thứ Bảy 19:00-20:30

Shimotsuke shi, Ishibashi 416 13:30-14:45

15:00-16:30

10:00-11:30

19:00-20:30

Không giới hạn

Chủ nhật
Không giới hạn

(Hội Tobira)

ĐT: 0285-45-4526

Thứ Bảy 

(3 lần / Tháng)
14:00-16:00

Trung tâm cộng đồng 

GreenTown 

Shimotsuke shi, Midori 3-5-4

Thứ Bảy

Trung tâm cộng đồng Mishima

ĐT: 0287-36-8531

Trung tâm cộng đồng 

Mishima

Nasu-Shiobara shi, Higashi 

Mishima 6-337

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP 

Shimotsuke 

ĐT: 0285-32-8887

Quanh năm

Sơ cấp~Trung cấp

Sơ cấp~cao cấp

M
o

k
a

N
a
s
u
-S

h
io

b
a
ra

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP 

Nasu-Shiobara

ĐT: 0287-62-7324

S
h
im

o
ts

u
k
e

Thời gian học

O
y
a
m

a



TP Tổ chức thực hiện Địa điểm Thời kỳ Trình độ Giới hạn

Chủ nhật Tháng 4~ Tháng 9 

(1 lần / tháng) Tháng 10~ tháng 3

N
o
g
i Hiệp hội giao lưu quốc tế Nogi 

(Lớp học tiếng Nhật)

ĐT: 0280-57-4176

Trung tâm cộng đồng Nogi 

(Community senta)  Nogi 

machi, Marubayashi 571

- - - Sơ cấp~Trung cấp Không giới hạn

Quanh năm

N
a
s
u
-K

a
ra

s
u
y
a
m

a

Hiệp hội giao lưu quốc tế TP 

Nasu-Karasuyama 

(Karasuyama Community 

Center

(Lớp học tiếng Nhật)

ĐT: 0287-83-1412

Trung tâm cộng đồng TP 

Karasuyama ( Community 

senta), 

Nasu-Karasuyama shi, Chuo 

2-13-8

Thứ Bảy 19:00-21:00 Quanh năm Sơ cấp～ Không giới hạn

  *Hãy liên lạc trực tiếp với tổ chức dạy tiếng Nhật để biết thêm về ngày giờ và các nội dung khác.

Mibumachi Shogai 

Gakushukan

Ochiai 3-5-3, Mibu

10:00-12:00 Sơ cấp 10 người

Ngoại trừ

tháng 8, tháng 

1

Không giới hạn

T
a

k
a
n
e
z
a
w

a

Hiệp hội giao lưu quốc tế 

Takanezawa

ĐT: 028-675-3175

Houshakuji Town Center

Takanezawa machi, Koyodai 

3-10-1

Thứ ba của 

tuần thứ 1, 2, 

3

19:00-21:00 Sơ cấp~Trung cấp

M
ib

u Trung tâm giáo dục rèn luyện 

Mibu (Shogai Gakushu kan)

ĐT: 0282-82-8384

Thời gian học


